
CHƯƠNG  II: Vận động
Câu 1: a, Vì sao gọi là cơ vân, cơ trơn, cơ tim?
-Cơ vân: là loại cơ được cấu tạo từ các tế bào mà trong tế bào chất có nhiều tơ cơ dày và mảnh xếp xen kẽ nhau tạo thành những vân ngang.
-Cơ trơn: là loại cơ cấu tạo từ các tế bào hình thoi đầu nhọn,chỉ có 1 nhân và trong tế bào chất không có vân ngang.
-Cơ tim: là loại cơ được cấu tạo từ các tế bào có cấu tạo giống cơ vân, có nhiều nhân nhưng chỉ có ở tim.
b, Có những người bơi giỏi nhưng vẫn bị chết đuối,giải thích?
-Vì tuy bơi giỏi nhưng bơi quá lâu, quá sức hoặc do chủ quan gây mỏi cơ đến mức cơ không co được nữa khi đến bờ, gây chết đuối. 
Câu 2: a,Giải thích các đặc điểm của xương dài thích nghi với khả năng chống đỡ và vận động cơ thể?
*Đầu xương :
-Có lớp sụn bao bọc đầu xương trơn bóng,làm giảm sự ma sát của các xương vào nhau khi vận động.
-Mô xương xốp: gồm các nan xương xếp theo nhiều hướng,vừa làm xương giảm khối lượng, vừa có chức năng phân tán lực tác dụng lên xương trong lúc chông đỡ và vận động cơ thể.
*Thân xương:
-Về hình dạng: thân xương hơi cong góp phần phân tán lực tác dụng và tăng sức chịu đựng của xương. 
-Mô xương cứng: cấu tạo bởi nhiều trụ xương,tạo nên tính bền vững và chống chịu cho xương.
b, Tại sao phải tập thể dục giữa buổi học,giữa buổi lao động với những động tác vui nhộn.
-Vì tập thể dục làm tăng cường hoạt động của các hệ cơ quan khác như : hệ hô hấp cung cấp oxi cho cơ thể nhiều hơn giúp xua tan mệt mỏi.
-Với những động tác thể dục vui,gây cười giúp tinh thần sảng khoái cho thời gian còn lại buổi học,làm việc đạt hiệu quả cao hơn.
Câu 3: Nêu các đặc điểm của hệ cơ người so với hệ cơ thú?
-Cơ chi trên và cơ chi dưới ở người phân hoá khác động vật .
-Tay  xó nhiều cơ phân hoá thành nhiều nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau,giúp tay cử động linh hoạt hơn chân,thực hiện nhiều động tác lao động phức tạp.
-Riêng ngón cái có 8 cơ phụ trách trong tổng số 18 cơ vận động bàn tay.
-Người có tiếng nói phong phú nên cơ vận động lưỡi phát triển.
-Cơ chân lớn khoẻ,cử động chân chủ yếu là gấp và duỗi.
-Cơ mặt phân hoá để bộc lộ cảm xúc.
Câu 4.Câu 5/129
a.Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với thư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân
b.Đặc điểm tiến hóa của bộ não người thể hiện ở cấu tạo của đại não như thế nào
	Đặc điểm cấu tạo 
	Sự thích nghi

	Lồng ngực nở rộng sang hai bên và dẹp theo hướng trước sau
	Để dồn trọng lượng các loại quan nên xương chậu và tạo cơ động dễ dàng cho các chi khi lao động

	Cuộc sống đứng có dạng hình chữ s và cong bốn chỗ
	Chịu đựng trọng lượng của đầu và tác dụng chấn động từ các chi dưới lúc di chuyển

	Xương chậu nở và rộng, xương đùi to
	Chịu đựng trọng lượng của các nội quan, của cơ thể

	Xưng gót phát triển và lồi ra phía sau, các xương bàn chân khớp với nhau tạo thành vòm
	Để dễ di chuyển và giảm bớt chấn động có thể gây tổn thương chân và cơ thể khi vận động

	Các xương cử động của chi trên khớp động và linh hoạt, đặc biệt là các xương ngón tay
	Để chi trên cử động được theo nhiều hướng và bàn tay có thể cầm nắm, chế tạo công cụ lao động và thực hiện động tác lao động

	Xương sọ phát triển tạo điều kiện cho não và hệ thần kinh phát triển 
	Để định hướng lao động và phát triển nhận thức tốt hơn


b)đặc điểm tiến hóa của bộ não người thể hiện ở cấu tạo của bán cầu đại não
-đại nào phát triển mạnh, phủ lên tất cả các phần còn lại của bộ não
-diện tích của vỏ não tăng lên rất nhiều do các rãnh và các khe âm sâu vào bên trong nơi chứa lượng lớn noron
-ở người ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết)
Câu 5.Câu 7/129
a.Khi bị sai khớp hay gãy xương thì phải cấp cứu như thế nào để không gây nguy hiểm thêm cho người bị nạn?
b.Tắm nắng ban mai có lợi ích gì cho xương?
TL: a)Khi bị sai khớp,gãy xương phải dùng đẹp cứng dài hơn phần xương bị gãy để băng cố định chỗ bị thương (có lót vật mềm: bông, vải sạch bên trong)dùng băng hoặc dây mềm quấn chặt lại phần bị thương có cặp nẹp rồi chuyển nạn nhân đến thầy thuốc
b)nắng ban mai giúp chuyển hóa tiền vitamin D thành vitamin D nhiều loại vitamin này cơ thể mới chuyển hoá được canxi để tạo xương
Câu 6.Câu 2/137
Ta có thể chủ chủ động làm cho cơ ở cánh tay rút ngắn phình to hặc duỗi ra .Nhưng khi cơ ở ruột co thắt nhiều gây đau bụng ta không thể điều khiển cho cơ này giảm co thắt để khỏi đau bụng
    Vì cơ ở cánh tay là cơ vân, gắn với xương, cơ này hoạt động theo ý muốn.
Cơ ở thành ruột là cơ trơn hoạt động không theo ý muốn nên không thể tự đ iều khiển cho cơ này giảm co thắt để khỏi đau bụng.
 Câu 7a.Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương.
b.Vì sao huyết áp trong  tĩnh mạch rất nhỏ mà mạch máu vẫn chuyển được qua tĩnh mạch về tim?
Tl 
a) *Xương có 2 tính chất là đàm hồi và rắn chắc
Thành phần hóa học(2tphan): 
- chất hữu cơ ( chất cốt giao) đảm bảo cho xương có tính đàn hồi
-chất vô cơ chủ yêu là các muối canxi à cho xương có tính rắn chắc
* thí nghiệm
- lấy 1 xưing đùi ếch trưởng thành ngâm trong dung dịch HCl 10%  từ 10-15 phút lấy ra thấy phần còn lại của xương mềm và có thể uốn được ---> xương chưa chất vô cơ .(trong thí nghiệm trên chất khoáng đã phản ứng với HCl có hiện tượng sủi bọt trắng)
-Đốt 1 xương đùi ếch khác hoặc  1 mẩu xương bất kì trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi xuóng không cháy nữa bóp phần xương đã đốt thấy vụn ra ---> đó là các chất khoáng( chất cốt giao đã bị đốt cháy)
b) Vì ở tĩnh mạch ,huyết áp của tim rất nhỏ ,vì vậy sự vận chuyển máu qua tĩnh mạch còn được bổ trợ bởi sức đẩy tạo ra sự co bóp của các bắp bao quanh thành mạch ,sức hút của lồng ngực khi ta hít vào ,sức hút của tâm nhĩ khi dãn ra😳
Câu 8: Một người kéo một vật nặng 10kg từ thâp lên cao 8m thì công của cơ sinh ra là bao nhiêu.Giải thích?
Tl
Gọi công sinh ra của cơ thể để kéo vật là A ta có công thức: A= F.s
Theo bài ,có: A=100×8=800 (J)
Vậy công cơ sinh ra là 800 J
Câu 9:Các em thường đi gót quá cao .Điều này có nên không ?vì sao?
Tl 
ĐIỀu này không nên vì khi đi giày có gót quá cao làm cho ngón chân phải chịu lực nhiều hơn bình thường ,dễ gây mất thăng bằng,bước đi không vững chắc ,gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của bộ xương ở tuổi đang phát triển

Câu 9 : 
* Điều này là không nên.
- Bởi vì: 
   +Xương vẫn chưa phát triển hoàn thiện ⇒ Chân phải gánh vác trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể. Nếu như không bảo vệ tốt, giá đỡ của chân, mà cụ thể là mu bàn chân sẽ biến dạng
  +Một khi bạn đi giày cao gót, gót chân sau sẽ bị đội lên cao, khi bạn bước đi hoặc làm các hoạt động khác cần nhón chân, cơ thể tự nhiên đổ nghiêng về phía trước ⇒ Chân ở vào trạng thái đó trong thời gian dài, cả mu bàn chân sẽ bị tổn thương do phải chịu lực không cân bằng.
 Hậu quả:
   +Làm tăng thêm gánh nặng cho eo ⇒ gây ra hiện tượng đau mỏi eo                 +Xương chậu biến dạng, đem lại hậu quả không tốt.
   +Giày cao gót còn khiến cho ngón chân bị chèn ép về mũi giày.⇒ Nếu đi giày lâu sẽ làm cho ngón chân đau nhức, chân trước bị chai cứng khó chịu.          
   +Cổ chân sẽ bị vẹo sang hai bên mà sức cổ chân thời niên thiếu còn yếu, rất dễ bị tổn thương, cơ dây chằng bảo vệ chân cũng sẽ giãn lỏng ra.
Câu 10 : Câu 3/153
Từ 2 kết quả thí nghiệm sau đây.Hãy giải thích để rút ra kết luận về tính chất của xương
a.Thí nghiệm 1:Ngâm 1 xương sườn gà trong cốc đựng dung dịch HCL 10% ,sau 15 phút lấy ra uốn thủ thấy xương mềm dẻo
b.Thí nghiệm 2: Đốt 1 xương sườn gà khác trên ngọc lưa đèn cồn ,khi xương cháy bóp thử thấy xương vỡ vụn

- Sau khi bỏ vào axit HCl thì xương mềm, có thể uốn cong do trong xương chỉ còn còn chất cốt giao.
- Bóp phần đã đốt ta thấy xương bở ra, bởi vì trong xương chỉ còn lại các chất vô cơ.
- Từ các thí nghiệm trên ta rút ra kết luận: Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ (cốt giao) và các chất vô cơ (chất khoáng chủ yếu là canxi)
+ Cốt giao đảm bảo tính mềm dẻo. Tí lệ chất cốt giao thay đổi theo tuổi
+ Chất khoáng làm cho xương bền chắc.
Câu 11 : 11/Câu 4/156
Lập bảng so sánh để thấy sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương động vật có vú.Nguyên nhân của sự tiến hóa đó là gì


	Đặc điểm so sánh 
	Bộ xương người 
	Bộ xương động vật có vú 

	Tỉ lệ xương hộp sọ /xương mặt 
	Sọ não lớn hơn mặt 
	Sọ não nhỏ hơn mặt

	Lồi cằm 
	Có lồi cằm 
	Không có lồi cằm 

	Cột sống
	Có 4 chỗ cong , hình chữ S 
	Hình cung

	Lồng ngực 
	Mở rộgn hướng trái - phải , hẹp phía trước - sau 
	Hẹp bề ngang , rộng theo hướng trước sau 

	Khớp xương bàn tay 
	Linh hoạt
	Không linh hoạt 

	Đặc điểm ngón cái 
	Đối diện với 4 ngón còn lại 
	Không đối diện với các ngón 

	Xương chậu 
	Mở rộng 
	Hẹp

	Xương đùi 
	Lớn khoẻ
	Nhỏ hơn

	Xương bàn chân 
	Hình vòm , xương ngón ngắn
	Không có cấu trúc vòm

	Xương gót chân 
	Phát triển nở về phía sau
	Không phát triển 


Nguyên nhân : 
- Do dáng đứng thẳng và do quá trình lao động có mục đích của con người 
12/Câu 1b/161
Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào?Luyện tập thường xuyên có tác dụng như thế nào đến các hệ cơ quan trong cơ thể và hệ cơ ?Mỗi học sinh cần rèn luyện như thế nào để có kết quả tốt?
* Khả năng co cơ của người phụ thuộc vào những yếu tố như :
 - Thần kinh : Tinh thần sảng khoái , ý thức cố gắng thì co cơ tốt hơn 
 - Thể tích của cơ : bắp cơ lớn thì khả năng co cơ mạnh hơn
 - Lực co cơ 
- Khả năng dẻo dai bền bỉ : Làm việc lâu mỏi 
* Tác dụng của luyện tập thường xuyên : 
 - Tăng thể tích cơ , tăng lực co cơ làm cho cơ phát triển 
 - Làm cho xương thêm cứng rắn , phát triển cân đối
 - Tăng năng lực hoạt động của các hệ cơ quan : Tuần hoàn , hô hấp , tiêu hoá , thần kinh ( tinh thần sảng khoái )
 * Học sinh cần : - Thường xuyên tập thể dục buổi sáng , thể dục giữa giờ
                            - tham gia các môn thể thao : chạy , nhảy , bơi lội , bóng chuyền , cầu lông , … 1 cách vừa sức 
                           - Tham gia lao động sản xuất phù hợp với sức lực
Câu 13: Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động .Để hệ cơ xương phát triển cân đối và khỏe mạnh ta cần làm gì
*Đặc điểm bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động:
-Hộp sọ phát triển, xương sọ lớn hơn xương mặt.
-Cột sống cong ở 4 chỗ -> đảm bảo trọng tâm cơ thể rơi vào 2 chân.
-Lồng ngực nở rộng sang 2 bên
-Xương chậu nở rộng
-Xương tay nhỏ, có các khớp linh hoạt -> vận động của tay tự do hơn, giúp lao động dễ dàng.
-Xương bàn tay có ngón cái đối diện với các ngón còn lại giúp cầm nắm các công cụ chắc chắn hơn.
-Xương đùi phát triển, to và khỏe -> nâng đỡ cơ thể
-Bàn chân hình vòm, xương gót phát triển về phía sau -> con người đứng và đi lại vững chắc trên đôi chân
*Để hệ cơ xương phát triển cân đối cần:
-Có 1 chế độ dinh dưỡng (ăn uống) hợp lí.
-Thường xuyên tắm nắng buổi sang để cơ thể tạo vitamin D giúp xương chắc khỏe
-Thường xuyên rèn luyện TDTT và lao động vừa sức
-Không mang vác vật nặng 1 bên liên tục và ngồi học đúng tư thế.
Câu 14: Vận dụng kiến thức đã học em hãy giải thích nguyên nhân sinh ra hiện tương chuột rút ở cầu thủ bóng đá?
Hiện tượng chuột rút là hiện tượng bắp cơ bị co cứng, không thể cử động được.
Các cầu thủ bóng đá phải vận động nhiều, ra nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước, mất muối, tế bào thiếu oxi
Các tế bào hô hấp trong điều kiện thiếu oxi làm tang tích tụ axit lactic đầu độc cơ làm cơ không duỗi bình thường được.
Ngoài ra mặc dù đã khởi động rất kĩ nhưng vẫn bị chuột rút vì do phải kéo dài hiệp đấu (thời gian thi đấu nhiều)
Câu 15: Thành phần hóa học và tính chất của xương .Vì sao ở người già xương dễ bị gãy và khi gãy thì chậm phục hồi
*Thành phần hóa học của xương gồm:
-Chất vô cơ: là các muối khoáng (chủ yếu là Ca2+)
-Chất hữu cơ (chất cốt giao)
*Tính chất của xương:
-Tính bền chắc (do chất vô cơ tạo nên)
-Tính mềm dẻo (do chất hữu cơ tạo nên)
*Giai thích:
Người già dễ bị gãy xương và chậm phục hồi là do:
-Tỉ lệ chất hữu cơ và chất vô cơ trong xương thay đổi theo lứa tuổi.
-Ở người già, tỉ lệ chất hữu cơ giảm -> xương giảm tính dẻo và đàn hồi, trở nên xốp, giòn dễ bị gãy khi có va chạm mạnh.
-Ở người già, sự phân hủy cao và quá trình tạo xương chậm (ở màng xương và sụn tang trưởng) nên khi xương bị gãy rất chậm phục hồi và không chắc chắn
Câu 16:Phân tích các đặc điểm của cột sống ở người phù hợp với lao động và đi đứng thẳng 
*Những đặc điểm cùa bộ xương người thích nghi với tư thế dứng thảng và đi bằng hai chân:
- Hộp sọ lớn hơn chứa não phát triển, tỉ lệ giữa xương sọ và xương mặt lớn hơn; lồi cằm phát triển xương hàm nhỏ hơn; diện khớp giữa xương sọ và cột sống lùi về phía trước, giữ cho đầu ở vị trí cân bằng trong tư thế đứng thảng; xương chậu rộng.
- Cột sống cong ở 4 chỗ, đảm bảo cho trọng tâm cơ thể rơi vào 2 bàn chân trong tư thế đứng thẳng; lồng ngực rộng về 2 bên.
- Xương chi phân hoá:
+ Tay có khớp linh hoạt hơn chân, vận dộng của tay tự do hơn, thuận lợi cho lao động hơn. 
+ Chân có xương lớn, khớp chắc chắn, xương gót phát triển, các xương bàn chân và xương ngón chân khớp với nhau tạo thành vòm để vừa có thể dứng và đi lại chác chắn trên đôi chân, vừa có thể di chuyên linh hoạt.
Câu 17 :Có khi nào cơ gấp và cơ duỗi cùng 1 bộ phận có thể cùng co hoặc duỗi tối đa không . Vì sao?
- Không. Vì cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa chỉ khi các cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ (trường hợp người bị liệt)
Câu 18: Sự mỏi cơ là gì ?Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự mỏi cơ?
- Khi làm việc lâu, nặng nhọc, biên độ co cơ giảm dần => ngừng co gọi là mỏi cơ
*Nguyên nhân của sự mỏi cơ:
Hiện tượng mỏi cơ xuất hiện khi cơ co mạnh và kéo dài. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không đc cung cấp đủ chất dinh dưỡng và oxi nên đã tích tụ axit lactic trong cơ, tác động lên hệ thần kinh, gây cảm giác mỏi cơ.
*Biện pháp khắc phục sự mỏi cơ:
- Khi có hiện tượng mỏi cơ cần: nghỉ ngơi không để cho tiếp tục làm việc, thả lỏng cơ kết hợp xoa bóp
- Mỏi cơ còn có thể là do cơ hoạt động quá mức giới hạn cho phép của sự co cơ. Vì thế cần rèn luyện để tăng khả năng chịu đựng và làm việc của cơ
Câu 19.Câu 2a/194
Bộ xương người tiến hóa hơn bộ xương đông vật như thế nào
*Bộ xương người tiến hóa hơn bộ xương động vật là
-xương đầu: hộp sọ phát triển , xương má và xương hàm ngắn lại
-xương sườn và cột sống: xương sườn rộng ra hai bên, cột sống cong 4 chỗ giúp đàn hồi tốt khi di chuyển
-xương chân nở, xương đùi lớn làm chỗ bám cho cơ, thích nghi với dáng đứng thẳng
-xương bàn chân hình vòm, xương gót phát triển giúp đi lại dễ dàng
-tay có các khớp linh hoạt đặc biệt khớp ngón cái, giúp đối diện với các ngón khác thích nghi với việc cần nắm, chế tạo...
Câu 20.Câu 7/195
a.Trình bày và giải thích thí ngiệm xác định thành phần và tính chất của xương
b.Vì sao người ta ninh xương lâu xương dễ mềm
a: thí nghiệm xác định thành phần hóa học và tính chất của xương
-thí nghiệm 1:lấy xương đùi ếch trưởng thành ngâm trong dung dịch HCL 10% sau 10 đến 15 phút lấy ra ta thấy xg mềm và dễ uốn cong
-thí nghiệm 2: đốt một mẩu xương bất kì trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi xương không cái nữa (không thấy khói bay lên) ta dùng tay bóp nhẹ thấy sương nát vụn
*Nhận xét kết quả
-thí nghiệm 1:ta thấy phần khoáng (chủ yếu là canxi) trong xương tan hết chất còn lại là chất hữu cơ( cốt giao) làm được xg mềm dẻo
-thí nghiệm 2:tại thấy phần hữu cơ (cốt giao) bị cháy hết còn lại là thành phần khoáng giúp xương rắn, chắc
*Kết luận:thành phần của xương gồm chất khoáng ( canxi) giúp xương rắn chắc và thành phần hữu cơ (cốt giao) giúp xương có tính mềm dẻo
b: người ta ninh xương lâu, sườn sẽ mềm bởi vì
-khi Ninh lâu , phần cốt giao tan hết làm cho nước hầm xương thường sánh và ngọt ,phần còn lại là chất khoáng không được liên kết bởi cốt giao nên bị bở ,mềm
Câu 21.Câu 3/208
Đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ động vật.Ý nghĩa của phương pháp luyện tập cơ
*Đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người so với động vật thể hiện sự phân hóa các cơ chi trên và cơ chi dưới
-cơ chi trên,phân hóa thành nhiều nhóm cơ nhỏ phụ trách những hoạt động đa dạng và tinh vi, đặc biệt là sự khéo léo của đôi bàn tay nên con người thực hiện được các động tác tinh vi khéo léo trong lao động sáng tạo
-cơ chi dưới, có xu hướng tập trung thành các nhóm cơ lớn khỏe nên vận động ,di chuyển ,tạo thế cân bằng trong dáng đứng
-cơ mặt phần hóa thành các nhóm cơ biểu lộ tình cảm
-cờ lưỡi phát triển giúp cho việc phát âm tiếng nói của con người
*ý nghĩa của việc luyện tập cơ phương pháp luyện tập cơ
-Công của cơ phụ thuộc vào thể tích của bắt cơ, lực co cơ ,trạng thái thần.Nên luyện tập của sẽ làm tăng thể tích của cơ, tăng lực co cơ, đồng thời tăng cường sự hoạt động của các hệ cơ quan như tuần hoàn, hô hấp, bài tiết... Làm cho thần kinh hưng phấn, tinh thần sảng khoái
-luyện tập bằng cách tập thể dục ,chơi thể thao và lao động vừa sức
Câu 22:Tại sao khi ngã người già dễ bị gãy xương hơn ở trẻ nhỏ, ở trẻ nhỏ sẽ lành trở lại gần như hoàn toàn sau 1 thời gian điều trị?
BL:
 - Khi ngã người già dễ bị gãy xương hơn trẻ nhỏ vì : xương người già có tỉ lệ chất vô cơ/ chất hữu cơ lớn hơn ở trẻ em xương giòn,kém bền,dễ gãy.
 - Màng xương có khả năng sinh ra các tế bào xương,lớp xương mới sinh ra bao lấy vết gãy(nếu được cố định tốt).
 - Trẻ nhỏ xương phát triển nhanh,các tế bào màng xương sinh ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.
 - Mặt khác: xương được bồi đắp phía ngoài đồng thời lại bào mòn ở phía trong trẻ nhỏ xương gãy sẽ lành trở lại gần như hoàn toàn sau một thời gian điều trị.
Câu 23:Em hãy giải thích tại sao trong những ngày hè nóng bức sự bài tiết nước tiểu lại bị giảm và nước tiểu trở nên đặc hơn bình thường?
BL:
   - Trong những ngày hè nóng bức các tuyến mồ hôi phải tiết nhiều mồ hôi nhằm giảm nhiệt độ cơ thể. Do vậy cơ thể mất nhiều nước. Để chống mất nước thận phải tái hấp thụ nước nhiều hơn và bài tiết ít hơn, nước tiểu cũng đặc hơn bình thường.  
Câu 24:Cơ vân, cơ trơn,cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?
BL:
	
	Cơ vân
	Cơ trơn
	Cơ tim

	Phân bố 
	Gắn với xương.
	Tạo nên thành cơ quan nội tạng.
	Tạo nên thành tim.

	Đặc điểm cấu tạo 
	Có nhiều nhân và vân ngang.
	Đa số có 1 nhân, không có vân ngang.
	Có nhiều nhân và vân ngang.

	Khả năng co dãn
	Co dãn tốt nhất.
	Ít co dãn.
	Co dãn tốt.


Câu 25 :Vì sao nói thiết vitamin D trẻ sẽ bị còi xương . Hãy cho biết nguồn cung cấp vitamin D này  ?

Nếu thiếu Vitamin D trẻ sẽ mắc bệnh còi xương vì vitamin D đặc biệt rất quan trọng đối với trẻ em Nếu có thể được coi là chất chống còi xương anh lý do chính là vitamin D có tác dụng thúc đẩy việc hấp thu và chuyển hóa canxi Photpho thiếu vitamin D gây hại cho việc hình thành xương dẫn đến bệnh còi xương
Nguồn cung cấp vitamin D từ thức ăn có sách ít thực phẩm chứa Vitamin D trong tự nhiên với hàm lượng không cao như cá biển béo dầu gan cá gan và chất béo động vật lòng đỏ trứng sữa và các thực phẩm bổ sung vitamin D sự tổng hợp tại gia vitamin D được tổng hợp tại gia dưới tác dụng của ánh nắng trực tiếp đây là nguồn cung cấp 80% nhu cầu vitamin D cho cơ thể hàng ngày sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF trên 8 sẽ khiến da giảm tổng hợp vitamin D Tuy nhiên khi sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF từ 50 đến 30 thì ra vẫn đủ tổng hợp lượng vitamin D cần thiết nếu phơi nắng từ 10 đến 20 phút thừa Vitamin D sẽ dẫn tới làm tăng canxi trong máu khiến mệt mỏi chán ăn tiêu chảy đau nhức xương khớp Bên cạnh đó có thể gây ra tổn thương thận tăng huyết áp


Câu 26
a ,  Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.
b , Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi của các động vật và sự hình thành các thói quen, các tập quán tốt đối với con người
c, Nếu thiếu Vitamin D trẻ sẽ mắc bệnh còi xương vì vitamin D đặc biệt rất quan trọng đối với trẻ em Nếu có thể được coi là chất chống còi xương anh lý do chính là vitamin D có tác dụng thúc đẩy việc hấp thu và chuyển hóa canxi Photpho thiếu vitamin D gây hại cho việc hình thành xương dẫn đến bệnh còi xương
Nguồn cung cấp vitamin D từ thức ăn có sách ít thực phẩm chứa Vitamin D trong tự nhiên với hàm lượng không cao như cá biển béo dầu gan cá gan và chất béo động vật lòng đỏ trứng sữa và các thực phẩm bổ sung vitamin D sự tổng hợp tại gia vitamin D được tổng hợp tại gia dưới tác dụng của ánh nắng trực tiếp đây là nguồn cung cấp 80% nhu cầu vitamin D cho cơ thể hàng ngày sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF trên 8 sẽ khiến da giảm tổng hợp vitamin D Tuy nhiên khi sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF từ 50 đến 30 thì ra vẫn đủ tổng hợp lượng vitamin D cần thiết nếu phơi nắng từ 10 đến 20 phút thừa Vitamin D sẽ dẫn tới làm tăng canxi trong máu khiến mệt mỏi chán ăn tiêu chảy đau nhức xương khớp Bên cạnh đó có thể gây ra tổn thương thận tăng huyết áp
Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự nhiên mang tính chất bẩm sinh không cần trải qua quá trình học tập rèn luyện không bị mất đi qua thời gian có tính di truyền số lượng có hạn cung phản xạ đơn giản Trung ương nằm trong trụ não và tủy sống
Phản xạ không điều kiện và phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể trải qua quá trình học tập và rèn luyện sẽ bị mất đi nếu không được củng cố có thời gian không mang tính di truyền số lượng không hạn định Trung ương nằm ở đại não 
phản xạ có ĐK:
trời lạnh môi tím tái ,sởn gai ốc
khi chạm vào vật nóng thì rụt tay lại
trời nóng mặt có màu hồng vì mạch máu giãn


 Câu 27

[bookmark: _GoBack]Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan cơ ở cơ thể người vận động nâng đỡ và bảo vệ cơ thể tạo cử động và di chuyển cho cơ thể tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng oxy đến tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào đến thế hệ bài tiết hô hấp thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài nhận Oxi và thải Cacbônic tiêu hóa phân giải Các chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản bài tiết thải ra ngoài cơ thể các chất không cần thiết hãy chất độc hại ra cảm giác bài tiết điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể thần kinh và giác quan điều khiển điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan
CÂU 28  Nêu vai trò của các loại khớp ? cho vd
-khớp bất động: giúp xương tạo thành hộp, thành khối để bảo vệ nội quan hoặc nâng đỡ 
VD: khớp ở hộp sọ bảo vệ não, khớp ở xương chậu giúp nâng đỡ cơ thể
-khớp bán động: giúp xương tạo thành khoang bảo vệ
VD: khoang ngực bảo vệ lồng ngực
Khớp bán động còn có vvai trò quan trọng đối với việc giúp cơ thể mềm dẻo trong dáng đi thẳng à tư thế lao động phức tạp
-khớp động: đảm bảo sự hoạt động linh hoạt
VD: khớp ở tay và chân
CÂU 29: Vì sao khi cơ thể hoạt động nhiều thì nhịp thở tăng lên và mồ hôi tiết ra nhiều hơn
-khi vận động cơ thể tăng dị hóa để sinh năng lượng cung cấp cho cơ co rút. Một phần năng lượng này tạo ra dưới dạng nhiệt làm cơ thể tăng nhiệt độ
-để duy trì ổn định 37độ C cơ thể tăng cường thoát nước ra ngoài, vì nước thoát ra sẽ làm tỏa nhiệt ra môi trường
-do vậy việc tăng tiết mồ hôi (có chứa nước) và tăng nhịp thở (có hơi nước thải ra) khi vận động nhiều chính là sự điều hòa nhiệt độ cơ thể
CÂU 30: Vì sao khi cơ thể hoạt động nhiều thì nhịp thở tăng lên và mồ hôi tiết ra nhiều hơn
-Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài.
-Mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ.




